
Australia
Úc

Bangladesh
Bangladesh

China
Trung Quốc

Hong Kong
Hồng Kông

India
Ấn Độ

Indonesia
Indonesia

Japan
Nhật Bản

Jeddah
Jeddah

Korea
Hàn Quốc

Malaysia
Malaysia

Nepal
Nepal

New Zealand
New Zealand

Philippines
Phi líp pin

Sri Lanka
Sri Lanka

Taiwan
Đài Loan

United Kingdom
Anh Quốc

Vietnam
Việt Nam

2.25 litres alcoholic beverages
2.25 lít đồ uống có cồn

1 litre alcoholic beverage (hard liquor, wine or beer) 
[Foreigners and licensed Bangladeshi  nationals only]
1 lít đồ uống có cồn (rượu mạnh, rượu hoặc bia) [Chỉ 
áp dụng đối với Chỉ người nước ngoài và công dân 
Bangladesh được cấp phép]

2 bottles spirits (Not exceeding 750ml each)
2 chai rượu (mỗi chai không vượt quá 750ml)

1 litre alcoholic liquor (alcohol content above 30% vol)
1 lít đồ uống có cồn (nồng độ cồn trên 30% tính theo 
thể tích)

2 bottles of alcohol (1 litre each)
2 chai đồ uống có cồn (mỗi chai 1 lít)

1 litre alcoholic beverage
1 chai đồ uống có cồn

3 bottles of spirits approximately 760ml each
3 chai rượu mạnh mỗi chai khoảng 760 ml

Strictly prohibited
Nghiêm cấm

1 bottle spirits (1 litre and valued less than US$400)
1 chai rượu mạnh (1 lít với giá trị dưới 400 Đôla Mỹ)

1 litre spirits OR 1 litre wine
1 lít rượu mạnh hoặc 1 lít rượu vang

1 litre alcoholic beverage OR up to 12 cans of beer
1 lít đồ uống có cồn hoặc 12 lon bia

3 bottles each not more than 1,125ml of spirits OR 
other spirituous beverages AND 4.5 litres of wine OR 
4.5 litres of beer
3 chai rượu mạnh, mỗi chai không quá 1,125 ml 
hoặc đồ uống có cồn khác và 4,5 lít rượu vang hoặc 
4,5 lít bia

2 bottles liquor (1 litre each)
2 chai rượu (mỗi chai 1 lít)

1.5 litres spirits AND 2 bottles of wine (Foreigners) 
2.5 litres spirits AND 2 bottles of wine (Residents and 
citizens)
1.5 lít rượu mạnh và 2 chai rượu vang (đối với Người 
nước ngoài), 2.5 lít rượu mạnh VÀ 2 chai rượu vang 
(đối với dân cư và công dân)

1 litre alcoholic beverage
1 lít đồ uống có cồn

1 litre spirits or strong liqueur (over 22% vol) OR 
2 litres fortified wine (eg port/sherry), sparkling wine 
OR alcoholic drinks (under 22% vol) OR a combination 
of these allowances to  make up full allowance AND 
16 litres beer  AND 4 litres still wine
1 lít rượu mạnh hoặc rượu mùi mạnh (trên 22% thể 
tích) HOẶC  2 lít rượu vang cường hóa (như port/
sherry), vang sủi HOẶC đồ uống có cồn (dưới 22% thể 
tích) HOẶC kết hợp của các mức hạn ngạch này để đạt 
được hạn ngạch đầu đủ cho phép VÀ 16 lít bia VÀ 4 lít 
rượu vang thường.

1.5 litres spirits (above 22% vol) OR 2 litres liquor 
(up 22% vol)
1.5 lít rượu mạnh (trên 22% thể tích) HOẶC 2 lít rượu 
(tới 22% thể tích)

25 cigarettes OR 25g of cigars OR 25g tobacco
25 điếu thuốc lá HOẶC 25g điếu xì gà HOẶC 25g thuốc lá

200 cigarettes OR 50 cigars OR 225g tobacco
200 điếu thuốc lá HOẶC 50 điếu xì gà HOẶC 225g thuốc lá

400 cigarettes OR 100 cigars OR 500g tobacco
400 điếu thuốc HOẶC 100 điếu xì gà HOẶC 500g thuốc lá

19 cigarettes OR 1 cigar OR 25g cigar OR 25g other 
manufactured tobacco products
19 điếu thuốc lá HOẶC 1 điếu xì gà HOẶC 25g xì gà HOẶC 25g 
sản phẩm thuốc lá sản xuất khác

100 cigarettes OR 25 cigars OR 125g tobacco
100 điếu thuốc HOẶC 25 điếu xì gà HOẶC 125g thuốc lá

200 cigarettes OR 50 cigars OR 100g of sliced tobacco OR 
other tobacco products
200 điếu thuốc lá HOẶC 50 điếu xì gà HOẶC 100g thuốc lá cắt 
lát HOẶC các sản phẩm thuốc lá khác

200 cigarettes OR 50 cigars OR 10 individual packages of 
heated tobacco products OR 250g of other tobacco products.
200 điếu thuốc lá HOẶC 10 điếu xì gà HOẶC 10 gói sản phẩm 
thuốc lá sấy nóng riêng lẻ HOẶC 250g sản phẩm thuốc lá khác

600 sticks OR 100 cigars OR 500g tobacco
600 điếu thuốc lá HOẶC 100 điếu xì gà HOẶC 500c thuốc lá

200 cigarettes OR 50 cigars OR 250g tobacco
200 điếu thuốc lá HOẶC 50 điếu xì gà HOẶC 250g thuốc lá

No allowances. Cigarettes, tobacco products, electronic and 
non-electronic cigarette devices including vape and liquid not 
containing nicotine are subject to payment of duties / taxes
Không có hàng miễn thuế. Thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, thiết 
bị thuốc lá điện tử và phi điện tử bao gồm vape và chất lỏng 
không chứa nicotin phải nộp thuế/thuế

250g tobacco
250g thuốc lá

50 cigarettes OR 50 cigars OR 50g tobacco OR a mixture  
of all three weighing not more than 50g
50 điếu thuốc lá HOẶC 50 điếu xì gà HOẶC 50g thuốc lá HOẶC 
hỗn hợp của cả ba loại có trọng lượng không quá 50g

400 cigarettes OR 50 cigars OR 250g tobacco
400 điếu thuốc lá HOẶC 50 điếu xì gà HOẶC 250g thuốc lá

No allowance
không có hàng miễn thuế

200 cigarettes OR 25 cigars OR 1 pound tobacco (454g)
200 điếu thuốc lá HOẶC 25 điếu xì gà HOẶC 
1 pound thuốc lá (454g)

200 cigarettes OR 25 cigars OR 100 cigarillos OR 250g tobacco 
OR a combination of these allowances to make up full 
allowance
200 điếu thuốc lá HOẶC 25 điếu xì gà HOẶC 100   xì gà Mini 
HOẶC 250g thuốc lá HOẶC kết hợp của các mức hạn ngạch này 
để đạt được hạn ngạch đầu đủ cho phép.

400 cigarettes OR 100 cigars OR 500g tobacco
400 điếu thuốc lá HOẶC 100 điếu xì gà HOẶC 500g thuốc lá

Declaration required if  expenditure exceed AU$900 
 (AU$450 for persons  under 18 years)
Cần khai báo nếu mức chi vượt quá AU$900  
(AU$450 đối với trẻ dưới 18 tuổi)

Reasonable quantity
Số lượng hợp lý

Reasonable quantity 
Số lượng hợp lý

Reasonable quantity
Số lượng hợp lý

Small quantity perfume OR 250ml Eau de Cologne
Nước hoa số lượng ít HOẶC 250ml Eau dn Cologne

Reasonable quantity
Số lượng hợp lý

2oz OR approximately 60g
2 oz HOẶC khoảng 60g

Reasonable quantity
Số lượng hợp lý

60ml perfume
60ml nước hoa

Not exceeding MYR400
Không vượt quá MYR400

Reasonable quantity
Số lượng hợp lý

284cc of perfume or Eau de Cologne
284cc nước hoa hoặc Eau de Cologne

Small quantity of perfume
Nước hoa số lượng ít

Small quantity perfume OR 250ml Eau de Cologne
Nước hoa số lượng ít HOẶC 250ml Eau de Cologne

Reasonable quantity
Số lượng hợp lý

Not exceeding GBP390
Không vượt quá GBP390

Reasonable quantity
Số lượng hợp lý

The allowances are given as a guide to what local customs authorities will allow into each country, free of duty. Every effort allowances shown  are correct, but these are subject to alteration without notice.

Theo quy định hướng dẫn, cơ quan Hải quan địa phương cho phép hành khách được phép mua các mặt hàng miễn thuế được đưa ra đối với mỗi quốc gia. Các quy định được nêu trên là chính xác, nhưng chúng có thể được thay đổi mà không báo trước.

DUTY-FREE ALLOWANCES / QUY ĐỊNH VỀ HÀNG MIỄN THUẾ

SPIRITS / WINES
RƯỢU MẠNH/ RƯỢU VANG

CIGARETTES / TOBACCCO
THUỐC LÁ

PERFUME
NƯỚC HOA

COUNTRY / CITY
QUỐC GIA /
THÀNH PHỐ




